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STT Chủ đề Đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt CHỈ BÁO/BIỂU HIỆN 

1 Chương 4: 

Chiến 

tranh bảo 

vệ tổ quốc 

và chiến 

tranh giải 

phóng dân 

tộc trong 

lịch sử Việt 

Nam (trước 

Cách mạng 

tháng Tám 

năm 1945). 

Bài 7: 

Chiến 

tranh bảo 

vệ tổ quốc 

trong lịch 

sử Việt 

Nam (trước 

năm 1945). 

TH1: Nêu được vị trí địa chiến 

lược của Việt Nam. 

- TH1.1: Nêu được vị trí của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á và 

thế giới. 

- TH1.2: Trình bày được vị trí địa chiến lược của Việt Nam. 

TH2: Nêu được nội dung chính 

của các cuộc kháng chiến thắng lợi 

tiêu biểu và những cuộc kháng 

chiến không thành công của Việt 

Nam về thời gian, địa điểm, quân 

xâm lược, diễn biến chính và kết 

quả. 

- TH2.1: Trình bày được nội dung chính của các cuộc kháng chiến 

thắng lợi tiêu biểu của Việt Nam. 

- TH2.2: Trình bày được nội dung chính của những cuộc kháng chiến 

không thành công của Việt Nam. 

NT1: Phân tích được vai trò, ý 

nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc trong lịch sử Việt Nam. 

- NT1.1: Phân tích được vai trò của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong 

lịch sử Việt Nam. 

- NT1.2: Phân tích được ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong 

lịch sử Việt Nam. 

NT2: Giải thích được nguyên 

nhân chính dẫn tới thắng lợi của 

các cuộc kháng chiến chống xâm 

lược. 

- NT2.1: Giải thích được nguyên nhân chủ quan dẫn tới thắng lợi của 

các cuộc kháng chiến chống xâm lược. 

- NT2.2: Giải thích được nguyên nhân khách quan dẫn tới thắng lợi 

của các cuộc kháng chiến chống xâm lược. 

NT3: Giải thích được nguyên 

nhân không thành công của một số 

cuộc kháng chiến trong lịch sử. 

- NT3.1: Giải thích được nguyên nhân chủ quan dẫn tới không thành 

công của một số cuộc kháng chiến trong lịch sử. 

- NT3.2: Giải thích được nguyên nhân khách quan dẫn tới không thành 

công của một số cuộc kháng chiến trong lịch sử. 

NT4: Nhận thức được giá trị của 

những bài học lịch sử đối với sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc hiện nay. 

- NT4.1: Nhận thức được giá trị của những bài học lịch sử đối với sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 



VD1: Rút ra được những bài học 

lịch sử cơ bản từ lịch sử chống 

ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

- VD1.1: Rút ra được những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống 

ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. 

VD2: Có ý thức trân trọng, tự hào 

về truyền thống đấu tranh bảo vệ, 

xây dựng đất nước của dân tộc Việt 

Nam, sẵn sàng tham công tác đền 

ơn đáp nghĩa ở địa phương và 

đóng góp xây dựng bảo vệ Tổ 

quốc. 

- VD2.1: Sẵn sàng tham công tác đền ơn đáp nghĩa ở địa phương và 

đóng góp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. 

2 Bài 8: Một 

số cuộc 

khởi nghĩa 

và chiến 

tranh giải 

phóng 

trong lịch 

sử Việt 

Nam (từ 

thế kỉ III 

TCN – đến 

cuối thế kỉ 

XIX). 

TH1: Trình bày được nội dung 

chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu 

biểu trong thời kì Bắc thuộc. 

- TH1.1: Nêu được tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc 

thuộc. 

- TH1.2: Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu 

biểu trong thời kì Bắc thuộc. 

TH2: Nêu được bối cảnh lịch sử, 

diễn biến chính của khởi nghĩa 

Lam Sơn, phong trào Tây Sơn. 

- TH2.1: Nêu được bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của khởi nghĩa 

Lam Sơn. 

- TH2.2: Nêu được bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của phong trào 

Tây Sơn. 

NT1: Nêu được ý nghĩa của các 

cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong 

thời kì Bắc thuộc. 

- NT1.1: Nêu được ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong 

thời kì Bắc thuộc. 

NT2: Nêu được ý nghĩa của khởi 

nghĩa Lam Sơn. 

- NT2.1: Nêu được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn. 

NT3: Nêu được ý nghĩa của phong 

trào Tây Sơn. 

- NT3.1: Nêu được ý nghĩa của phong trào Tây Sơn. 

VD1: Rút ra được những bài học 

lịch sử chính của các cuộc khởi 

nghĩa và chiến tranh giải phóng 

trong lịch sử Việt Nam về quá trình 

vận động, tập hợp quần chúng 

nhân dân tham gia, vai trò của khối 

đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật 

quân sự. 

- VD1.1: Rút ra được bài học về quá trình tập hợp quần chúng nhân 

dân. 

- VD1.2: Rút ra được bài học về vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc. 

- VD1.3: Rút ra được bài học về nghệ thuật quân sự. 



VD2: Nêu được các bài học lịch sử 

đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc hiện nay. 

- VD2.1: Liên hệ được một bài học lịch sử chính của các cuộc khởi 

nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam được vận dụng 

vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

VD3: Tự hào về truyền thống đấu 

tranh bất khuất của dân tộc Việt 

Nam trong lịch sử, sẵn sàng tham 

gia đóng góp vào sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- VD3.1: Sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

3 Chương 5: 

Một số 

cuộc cải 

cách lớn 

trong lịch 

sử Việt 

Nam (trước 

năm 1858) 

Bài 9: 

Cuộc cải 

cách của 

Hồ Quý Ly 

và Triều 

Hồ. 

TH1: Trình bày được bối cảnh lịch 

sử, nội dung và kết quả cuộc cải 

cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ. 

- TH1.1: Trình bày được bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Hồ Quý 

Ly và triều Hồ. 

- TH1.2: Trình bày được nội dung cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và 

triều Hồ. 

- TH1.3: Trình bày được kết quả cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều 

Hồ. 

TD1: Phân tích được ý nghĩa cuộc 

cải cách của Hồ Quý Ly và triều 

Hồ. 

- TD1.1: Phân tích được những điểm tiến bộ trong cải cách của Hồ 

Quý Ly và triều Hồ. 

- TD1.2: Phân tích được những điểm hạn chế trong cải cách của Hồ 

Quý Ly và triều Hồ. 

TD2: Giải thích được nguyên 

nhân cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 

và triều Hồ không thành công. 

- TD2.1: Giải thích được nguyên nhân cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 

và triều Hồ không thành công. 

VD1: Đánh giá được những điểm 

tiến bộ và hạn chế trong cuộc cải 

cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ để 

rút ra được những bài học lịch sử  

cho công cuộc đổi mới đất nước 

hiện nay. 

- VD1.1: Vận dụng những điểm tiến bộ trong cuộc cải cách của Hồ 

Quý Ly và triều Hồ để rút ra được những bài học lịch sử  cho công cuộc 

đổi mới đất nước hiện nay. 

- VD1.2: Đánh giá những điểm hạn chế trong cuộc cải cách của Hồ 

Quý Ly và triều Hồ để rút ra được những bài học lịch sử  cho công cuộc 

đổi mới đất nước hiện nay. 

4 Bài 10: 

Cuộc cải 

cách của 

Lê Thánh 

Tông (thế 

TH1: Trình bày được bối cảnh lịch 

sử, nội dung và kết quả cuộc cải 

cách của Lê Thánh Tông. 

- TH1.1: Trình bày được bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Lê Thánh 

Tông. 

- TH1.2: Trình bày được nội dung cuộc cải cách của Lê Thánh Tông. 

- TH1.3: Trình bày được kết quả cuộc cải cách của Lê Thánh Tông. 

TD1: Phân tích được ý nghĩa cuộc 

cải cách của Lê Thánh Tông. 

- TD1.1: Phân tích được những điểm tiến bộ trong cải cách của Lê 

Thánh Tông. 



kỉ XV). VD1: Đánh giá được những điểm 

tiến bộ trong cải cách của Lê 

Thánh Tông để rút ra bài học lịch 

sử cho công cuộc đổi mới đất nước 

hiện nay. 

- VD1.1: Vận dụng những điểm tiến bộ trong cải cách của Lê Thánh 

Tông để rút ra bài học lịch sử cho công cuộc đổi mới đất nước hiện 

nay. 

5 Bài 11: 

Cuộc cải 

cách của 

Minh 

Mạng (nửa 

đầu thế kỉ 

XIX). 

TH1: Trình bày được bối cảnh lịch 

sử, nội dung và kết quả cuộc cải 

cách của Minh Mạng. 

- TH1.1: Trình bày được bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Minh 

Mạng. 

- TH1.2: Trình bày được nội dung cuộc cải cách của Minh Mạng. 

- TH1.3: Trình bày được kết quả cuộc cải cách của Minh Mạng. 

TD1: Phân tích được ý nghĩa cuộc 

cải cách của Minh Mạng. 

- TD1.1: Phân tích được những điểm tiến bộ trong cải cách của Minh 

Mạng. 

VD1: Rút ra được bài học từ cuộc 

cải cách của vua Minh Mạng cho 

các cuộc cải cách hành chính ở 

Việt Nam hiện nay. 

- VD1.1: Vận dụng những điểm tiến bộ trong cải cách của Minh Mạng 

để rút ra bài học lịch sử cho công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam 

hiện nay. 

6 Chương 6: 

Lịch sử bảo 

vệ chủ 

quyền, các 

quyền và 

lợi ích hợp 

pháp của 

Việt Nam ở 

Biển Đông. 

Bài 12: Vị 

trí và tầm 

quan trọng 

của Biển 

Đông  

TH1: Xác định được vị trí của 

Biển Đông trên bản đồ. 

- TH1.1: Xác định được vị trí của Biển Đông trên bản đồ. 

TH2: Xác định được vị trí các đảo 

và quần đảo ở Biển Đông trên bản 

đồ. 

- TH2.1: Xác định được vị trí các đảo và quần đảo ở Biển Đông trên 

bản đồ. 

- TH2.2: Gọi tên được các đảo và quần đảo ở Biển Đông trên bản đồ. 

TD1: Giải thích được tầm quan 

trọng chiến lược của Biển Đông về 

giao thông biển, vị trí chiến lược, 

nguồn tài nguyên thiên nhiên biển. 

- TD1.1: Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông về 

giao thông biển. 

- TD1.2: Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông về 

vị trí chiến lược. 

- TD1.3: Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của Biển Đông về 

nguồn tài nguyên thiên nhiên biển. 

TD2: Giải thích được tầm quan 

trọng chiến lược của các đảo và 

quần đảo ở Biển Đông. 

- TD2.1: Giải thích được tầm quan trọng chiến lược của các đảo và 

quần đảo ở Biển Đông. 

 


